
LỊCH TREO TƯỜNG - HK I - NH 2022-2023 – BM THỐNG KÊ-DÂN SỐ HỌC  

Thứ Môn ĐT SL 
Tiết 

học 

Tuần 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

GĐ 
03-

8/10 

10-

15/10 

17-

22/10 

24-

29/10 

31/10-

5/11 

7-

12/11 

14-

19/11 

21-

26/11 

28/11-

3/12 

5-

10/12 

12-

17/12 

19-

24/12 

26-

31/12 
2-7/1 

9-

14/1 

2 KHYT YTCC46 16 12 07.KT Lèo Huyền Lam Huyền Đạt Lèo Lèo Lam Đạt 
TH-

Lam 

TH-

Lèo 

TH-

Đạt 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

2 PLBT&TVVQT YTCC45 19 34 06.KT Lam Lam Lam Lam  Lam  Lam Đạt Đạt  Huyền  Huyền 
TH – 

Đạt 

TH-

Huyền 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

2 
LT. TT TV 

DSKHHGĐ 
PS34 6 56 06.KT - - - - Lèo Lèo Lam Lam 

TH-

Lèo 

TH-

Lèo 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

3 DS TTGDSK DUOC46 122 12 04.RD Huyền Huyền Lèo Lèo Lam GDSK GDSK GDSK GDSK       

3 LL PPGD YHDP43 87 34 02.YT Trung Trung Đạt Đạt Trung Lam Lèo         

3 
LT. TT TV 

DSKHHGĐ 
PS34 6 56 06.KT - - - - Lèo Lam Lèo Lam 

TH-

Lèo 

TH-

Lèo 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

4 
LT. TT về 

DSKHHGĐ 
YTCC45 19 12 06.KT Lèo Huyền Huyền Lam Lam Lèo Lèo Lam Lam      

 

4 QLDVYT YTCC46 16 34 07.KT Lam Lam Đạt Lam Lam Đạt          

4 DSH YHDP46 92 56 04.YT Lèo Huyền Lèo Lèo Lam Lèo Đạt Lam        

5 LL PPGD YHDP43 87 12 02.YT Trung Đạt Đạt Trung Lam Lam Lèo         

5 DS TTGDSK DUOC46 122 34 04.RD Lèo Lèo Lam Đạt GDSK GDSK GDSK GDSK        

5 THUD RHM47 155 34 02.RD Huyền Huyền Lèo Trung Lam Lam 
Bm 

Tinhoc 

Bm 

Tinhoc 
      

 

6 QLDVYT YTCC46 16 12 07.KT Lam Đạt Đạt Lam Đạt Đạt          

6 KHYT YTCC46 16 34 07.KT Lèo Huyền Lam Huyền Đạt Lam Lam Đạt 
TH-

Lam 

TH-

Lèo 

TH-

Đạt 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

TH-

Lam 

 

------- 

* Lịch Thực hành của các môn Dân số học, Truyền thông về DS KHHGĐ sẽ xếp sau, do xem xét lịch trống sinh viên.   

* Ghi chú: thứ tự tiết lý thuyết 

1: 07g30 - 08g20 

2: 08g20 - 09g10 

3: 09g30 – 10g20 

4: 10g20 – 11g10   

5: 13g30 - 14g20 

6: 14g20 - 15g10 

7: 15g30 – 16g20 

8: 16g20 – 17g10 

 

9: 18g00-18g50 

10: 18g50-19g40 

 

 


